
 

 

 

 

Trung cấp 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 5) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

 

81. Anh đến sau mà lại ................ vào trước à? 

  (a) đòi hỏi   (b) hỏi   (c) đòi   (d) cần thiết 

82. Anh ấy rất buồn vì thấy mình không có ................ cho ai cả. 

  (a) lợi   (b) ích   (c) lợi ích  (d) thuận lợi  

83. Bà ấy tìm tôi để ................ tiền nhà đấy. Tôi không muốn gặp bà ấy. 

  (a) yêu cầu  (b) đòi   (c) đòi hỏi   (d) muốn 

84. Chị ................ tên cho cháu bé là gì? 

  (a) gọi   b) đặt   (c) kêu   (d) đăng ký 

85. Chưa bao giờ đứa bé được ............... vui như thế này. 

  (a) cười cợt  (b) mỉm cười  (c) cười đùa  (d) bật cười 

86. Cô ấy thật ................ yêu! 

 (a) đáng   (b) xứng đáng  (c) xứng   (d) thích hợp 

87. Công việc sẽ được ................ trong nay mai. 

  (a) cử hành   (b) tiến hành  (c) thi hành   (d) thi công   
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88. Cuộc gặp này, tôi nghĩ đã được .................. trước. 

  (a) sắp xếp   (b) sắp   (c) xếp   (d) tổ chức  

89. Em nên dùng khẩu trang ................ mặt. Ngoài đường bụi nhiều lắm. 

 (a) giấu   (b) che   (c) đậy   (d) giữ 

90. Hai anh em rất giống nhau, tôi không thể ................ được ai là anh ai là em. 

  (a) phân biệt  (b) khác biệt  (c) cách biệt    (d) phân chia 

91. Ngày chủ nhật tôi thường ra vườn giúp mẹ tôi ................ cỏ.  

 (a) tưới   (b) nhổ   (c) hái   (d) đào   

92. Ngày rằm, mặt trăng có ............... tròn. 

  (a) ảnh   (b) hình   (c) hình ảnh   (d) tranh ảnh  

93. Nhà này rất ................ cho sinh hoạt. 

  (a) tiện nghi  (b) thuận lợi  (c) thuận tiện          (d) ích lợi 

94. Đơn xin việc của anh đang được .................. Tuần sau anh sẽ biết kết quả. 

  (a) nhận xét   (b) xem xét   (c) quan sát   (d) khảo sát 

95. Đường lên đỉnh núi rất ................, anh phải cẩn thận đấy. 

  (a) hiểm trở   (b) trở ngại   (c) nguy cơ   (d) nguy cấp    

96. Ông tôi đang làm ................ ở ngoài vườn. 

  (a) cây   (b) cỏ    (c) trái cây   (d) hoa 

97. Quân đội Mỹ ................ khỏi Panama vào năm 1999. 

 (a) rút   (b) tiến   (c) chiếm   (d) vào 

 



 

 

98. Sau khi ly dị, bà ấy phải đi làm để kiếm tiền ................ con. 

  (a) chăn nuôi  (b) nuôi   (c) chăm sóc  (d) cho ăn 

99. Tại sao anh không ................ báo ở bưu điện? Người ta sẽ mang đến nhà cho 

anh. 

  (a) giao   (b) nhận   (c) ký gửi   (d) đặt  

100. Tôi thi đậu rồi! Tôi phải về ................ cho mẹ tôi biết. 

  (a) trình báo  (b) báo cáo   (c) thuật   (d) báo 

 

Đáp án: 81c; 82b; 83b; 84b; 85c; 86a; 87; 88b; 89b; 90a; 

 91b; 92b; 93c; 94b; 95a; 96b; 97a; 98b; 99d; 100d 

 


